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Muziek in het Vietnamees

Muziek in het Vietnamees
muziek âm nhạc

instrument nhạc cụ

dans khiêu vũ

opera nhạc kịch

orkest dàn nhạc

concert buổi hòa nhạc

klassieke muziek nhạc cổ điển

pop (muziek) nhạc pop

jazz nhạc jazz

blues nhạc blues

punk nhạc punk

rock nhạc rock

songtekst lời bài hát

melodie giai điệu

symfonie giao hưởng

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Muziekinstrumenten in het Vietnamees
viool đàn vĩ cầm

keyboard đàn phím điện tử

piano đàn dương cầm

trompet kèn trumpet
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gitaar đàn ghi ta

dwarsfluit ống sáo

cello đàn cello

saxofoon kèn saxophone

tuba kèn tuba

orgel đàn organ

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Cultuur in het Vietnamees
theater rạp hát

podium sân khấu

publiek khán giả

schilderij hội họa

tekening bức vẽ

kwast cọ vẽ

bezetting dàn diễn viên

toneelstuk vở kịch

script kịch bản
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Dansen in het Vietnamees
ballet múa ba lê

tango điệu nhảy tăng-gô

wals điệu nhảy van-xơ

salsa điệu nhảy salsa

samba điệu nhảy samba

rumba điệu nhảy rumba

stijldans khiêu vũ Ballroom

Latijnse dans điêu nhảy Latin

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

